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Tóm tắt
Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một trong những sắc thuế quan trọng trong hệ thống thuế Việt Nam, đóng vai trò lớn trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và điều tiết nền kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, chính sách thuế GTGT của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như gian lận hóa đơn, thất thu thuế, bất cập trong hoàn thuế và khó khăn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bài nghiên cứu phân tích thực trạng áp dụng thuế GTGT ở Việt Nam hiện nay, đánh giá những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý thuế GTGT trong thời gian tới.
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1. Mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, thuế không chỉ là công cụ tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà còn là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô hiệu quả. Trong đó, thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một sắc thuế gián thu được áp dụng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thuế GTGT được áp dụng lần đầu tại Việt Nam vào năm 1999 nhằm thay thế thuế doanh thu và đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động thương mại.
Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh chóng, hoạt động thương mại điện tử ngày càng mở rộng và xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt gia tăng, công tác quản lý thuế GTGT đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới. Bên cạnh những thành tựu đạt được, thực tế vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề như gian lận thuế thông qua hóa đơn giả, tình trạng trốn thuế trong kinh doanh trực tuyến, chậm hoàn thuế cho doanh nghiệp và các bất cập trong chính sách thuế đối với một số ngành nghề.
Do đó, việc nghiên cứu thực trạng thuế GTGT hiện nay và đề xuất giải pháp hoàn thiện là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo công bằng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
2. Cơ sở lý luận về thuế GTGT
2.1 Khái niệm thuế GTGT
Thuế GTGT là loại thuế gián thu đánh trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Người tiêu dùng cuối cùng là người chịu thuế, còn doanh nghiệp đóng vai trò kê khai và nộp thuế cho Nhà nước.
Tại Việt Nam, thuế GTGT được quy định chủ yếu trong Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thuế GTGT hiện nay được áp dụng với ba mức thuế suất chính gồm:
· Thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; 
· Thuế suất 5% đối với một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; 
· Thuế suất 10% là mức thuế phổ thông. 
2.2 Vai trò của thuế GTGT
Thuế GTGT có nhiều vai trò quan trọng đối với nền kinh tế:
Thứ nhất, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước
Thuế GTGT là một trong những nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước do phạm vi điều tiết rộng và tính ổn định cao.
Thứ hai, khuyến khích xuất khẩu
Hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% và được hoàn thuế đầu vào, qua đó góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Thứ ba, thúc đẩy minh bạch hóa hoạt động kinh doanh
Việc áp dụng cơ chế khấu trừ thuế yêu cầu doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn chứng từ hợp pháp, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh tế.
Thứ tư, góp phần điều tiết tiêu dùng
Thông qua việc quy định các mức thuế suất khác nhau, Nhà nước có thể điều tiết hành vi tiêu dùng đối với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ.
3. Thực trạng thuế GTGT ở Việt Nam hiện nay
3.1 Những kết quả đạt được
3.1.1 Hệ thống pháp luật về thuế GTGT ngày càng hoàn thiện
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã liên tục sửa đổi và bổ sung các quy định về thuế GTGT nhằm phù hợp với thực tiễn kinh tế và xu hướng hội nhập quốc tế. Nhiều quy định mới đã được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
Đặc biệt, việc triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc đã góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế, giảm chi phí cho doanh nghiệp và hạn chế tình trạng sử dụng hóa đơn giả.
3.1.2 Đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước
Thuế GTGT luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của sắc thuế này đối với nền tài chính quốc gia.
Nguồn thu từ thuế GTGT giúp Nhà nước có thêm nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục, y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
3.1.3 Thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế
Ngành thuế Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế như:
· Khai thuế điện tử; 
· Nộp thuế điện tử; 
· Hoàn thuế điện tử; 
· Hóa đơn điện tử. 
Việc áp dụng công nghệ số giúp giảm thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý.
3.1.4 Hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng
Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, Nhà nước đã thực hiện chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và kích thích tiêu dùng.
Chính sách này góp phần giảm chi phí cho người dân và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
3.2 Những tồn tại và hạn chế
3.2.2 Tình trạng gian lận hóa đơn và trốn thuế còn phổ biến
Một trong những vấn đề nghiêm trọng hiện nay là tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT trái quy định.
Nhiều doanh nghiệp “ma” được thành lập chỉ nhằm mục đích xuất hóa đơn khống để trục lợi ngân sách nhà nước. Điều này gây thất thu lớn cho ngân sách và tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh.
3.2.2 Khó khăn trong công tác hoàn thuế GTGT
Mặc dù cơ chế hoàn thuế giúp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, tuy nhiên trên thực tế nhiều doanh nghiệp phản ánh tình trạng chậm hoàn thuế kéo dài.
Nguyên nhân xuất phát từ:
· Quy trình kiểm tra phức tạp; 
· Lo ngại gian lận hoàn thuế; 
· Hồ sơ chứng từ chưa đồng bộ. 
Việc chậm hoàn thuế ảnh hưởng lớn đến dòng tiền và khả năng hoạt động của doanh nghiệp.
3.2.3 Quản lý thuế đối với thương mại điện tử còn nhiều thách thức
Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số đặt ra nhiều khó khăn cho cơ quan thuế.
Nhiều cá nhân và tổ chức kinh doanh trực tuyến chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế do:
· Khó xác định doanh thu thực tế; 
· Thanh toán qua nhiều nền tảng khác nhau; 
· Hoạt động xuyên biên giới khó kiểm soát. 
Điều này dẫn đến nguy cơ thất thu thuế lớn trong nền kinh tế số.
3.2.4 Chính sách thuế còn phức tạp
Một số quy định về thuế GTGT hiện nay còn chồng chéo và khó áp dụng, đặc biệt trong việc xác định:
· Hàng hóa chịu thuế hay không chịu thuế; 
· Điều kiện khấu trừ thuế; 
· Điều kiện áp dụng thuế suất 0%. 
Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện và làm gia tăng rủi ro vi phạm pháp luật thuế.
3.2.5 Áp lực tuân thủ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ và vừa thường gặp khó khăn trong việc:
· Lập hóa đơn điện tử; 
· Kê khai thuế; 
· Lưu trữ chứng từ; 
· Cập nhật chính sách thuế mới. 
Nguyên nhân chủ yếu là do hạn chế về nhân lực, công nghệ và trình độ chuyên môn kế toán.
4. Nguyên nhân của những hạn chế
Mặc dù chính sách và công tác quản lý thuế GTGT tại Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên thực tế vẫn còn tồn tại không ít hạn chế và bất cập. Những vấn đề như gian lận hóa đơn, thất thu thuế, khó khăn trong hoàn thuế hay hạn chế trong quản lý hoạt động thương mại điện tử không chỉ xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là kết quả của nhiều yếu tố tác động đồng thời. Các nguyên nhân này bao gồm cả những bất cập trong hệ thống pháp luật, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số cũng như ý thức tuân thủ pháp luật thuế của một bộ phận doanh nghiệp và cá nhân còn chưa cao. Việc phân tích rõ các nguyên nhân sẽ giúp xác định đúng bản chất của vấn đề, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý thuế GTGT trong thời gian tới.
Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các hạn chế trong công tác quản lý thuế GTGT hiện nay là hệ thống pháp luật thuế vẫn còn một số điểm chưa đồng bộ và chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số. Nhiều quy định còn phức tạp, chồng chéo và khó áp dụng trong thực tế, đặc biệt đối với hoạt động thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới. Bên cạnh đó, năng lực quản lý và kiểm tra của cơ quan thuế tại một số địa phương còn hạn chế, việc ứng dụng công nghệ trong phân tích dữ liệu và phát hiện gian lận chưa thực sự hiệu quả. Ngoài ra, ý thức chấp hành pháp luật thuế của một bộ phận doanh nghiệp và cá nhân còn chưa cao, dẫn đến tình trạng trốn thuế, mua bán hóa đơn và kê khai không trung thực vẫn diễn ra. Cùng với đó, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn tồn tại những bất cập về tính đồng bộ và khả năng kết nối dữ liệu, gây ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và giám sát thuế GTGT hiện nay.
5. Giải pháp hoàn thiện thuế GTGT ở Việt Nam
Để nâng cao hiệu quả quản lý và khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong chính sách thuế GTGT hiện nay, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về pháp lý, công nghệ và quản lý nhà nước. Trước hết, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ áp dụng và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời rà soát lại các nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế nhằm hạn chế sự chồng chéo và bất cập trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI), sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phân tích rủi ro, phát hiện gian lận hóa đơn và kiểm soát các giao dịch bất thường. Công tác quản lý hóa đơn điện tử cũng cần được tăng cường thông qua cơ chế giám sát chặt chẽ và xây dựng hệ thống cảnh báo tự động đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao. Ngoài ra, cần cải cách quy trình hoàn thuế theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý và mở rộng áp dụng hoàn thuế điện tử nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, cơ quan quản lý cần xây dựng cơ chế kiểm soát phù hợp và tăng cường kết nối dữ liệu với ngân hàng, sàn thương mại điện tử để hạn chế thất thu thuế. Đồng thời, việc nâng cao nhận thức pháp luật thuế và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong việc kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử cũng là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao tính tuân thủ và hiệu quả thực hiện thuế GTGT trong bối cảnh hiện nay.
6. Kết luận
Thuế GTGT là một sắc thuế có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia và quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. Trong thời gian qua, chính sách và công tác quản lý thuế GTGT đã đạt được nhiều kết quả tích cực như tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế.
Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số và các phương thức kinh doanh mới, công tác quản lý thuế GTGT vẫn còn nhiều hạn chế như gian lận hóa đơn, thất thu thuế và khó khăn trong hoàn thuế. Điều này đòi hỏi Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
Trong thời gian tới, việc xây dựng một hệ thống thuế GTGT minh bạch, hiệu quả và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế số sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.
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